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VÀ 
SỬ DỤNG TRONG DẠY, HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

Lê Đức Ngọc
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Hà Nội, 12-2020

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

I- PHÂN LOẠI VÀ CHẤT LƯỢNG CÂU HỎI, ĐỀ THI
1.1-Phân loại câu trắc nghiệm
1.2-Chất lượng câu trắc nghiệm
1.3-So sánh câu trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan
II- CÁCH THIẾT KẾ NGÂN HÀNG CÂU HỎI
2.1-Các xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách
quan
2.2-Cách viết câu hỏi trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan
III- SỬ DỤNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI
3.1-Nguyên tắc kiểm tra đánh giá thành quả học tập
3.2-Sử dụng trong kiểm tra đánh giá
3.3-Sử dụng trong hoạt động dạy học

PHÂN LOẠI CÁC CÂU HỎI, ĐỀ THI

Trắc nghiệm tự luận Trắc nghiệm khách quan
-Hỏi tổng quát, gộp nhiều ý -Hỏi từng ý
-Đưa ra đáp án để trả lời -Chọn đáp án trả lời

Đúng-sai Chọn trả lời Ghép câu Điền thêm

Diễn giải Tiểu luận Luận văn
Khoá luận Luận án
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Chất lượng câu hỏi thi

Chất lượng câu hỏi thi được đánh giá qua 4 đại lượng:
1- Độ khó: Tỷ lệ thí sinh trả lời đúng câu hỏi
2- Độ phân biệt: Tỷ lệ trả lời đúng câu hỏi khác nhau giữa nhóm thí 

sinh điểm cao và nhóm thí sinh điểm thấp của bài thi
3- Độ �n cậy: Mức độ làm đúng cùng một câu hỏi giữa các lần trả 
lời 

4- Độ giá trị: Mức độ câu hỏi đo được điều cần đo (kiến thức, kỹ 
năng hay năng lực gì?)

4

SO SÁNH CÂU HỎI/ĐỀ THI TỰ LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Nội dung so sánh Tự luận Trắc nghiệm khách quan

1- Độ �n cậy Thấp hơn Cao hơn

2- Độ giá trị Thấp hơn Cao hơn

3- Đo năng lực nhận thức Như nhau

4- Đo năng lực tư duy Như nhau

5- Đo Kỹ năng, kỹ sảo Như nhau

6- Đo phẩm chất Tốt hơn Yếu hơn

7- Đo năng lực sáng tạo Tốt hơn Yếu hơn

8- Ra đề Dễ hơn Khó hơn

9- Chấm điểm Thiếu chính xác và 
thiếu khách quan hơn

Chính xác
và khách quan hơn

10- Thích hợp Qui mô nhỏ Qui mô lớn

II-Thiết kế ngân hàng câu hỏi bài tập đánh giá năng lực
theo chuẩn đầu ra môn học

Bước 1: Xây dựng các �nh huống cần ứng xử, xứ lý hay giải quyết vấn đề theo chuần
đầu ra môn học hoặc thiết lập chuẩn đầu ra môn học theo thang Bloom
Bước 2: Viết các câu hỏi tự luận/trắc nghiệm khách quan cho từng bước ứng xử, xử lý
hay giải quyết vấn đề cho �nh huống đề xuất,
Bước 3: Ghép các �nh huống đã có câu hỏi tự luận/trắc nghiệm khách quan thành đề
thi cho phù hợp với mục tiêu (theo bảng trọng số) và thời lượng giờ thi .

Thí dụ: 1-đề thi từ �nh huống thuộc chuẩn đầu ra môn học
2-đề thi trực �ếp từ chuẩn đầu ra môn học
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Mục tiêu

Nội dung

Bậc 1
(Nhớ)

Bậc 2
(Hiểu, Áp dụng)

Bậc 3
(Phân tích/ Tổng hợp,

Đánh giá,sángtạo)
Nội dung 3
Chương 1

…………

III.A.1. Các cơ sở hình
thành tư tưởng Hồ Chí
Minh.

III.A.2. Nội dung tư tưởng
Hồ Chí Minh trong từng
thời kỳ hình thành và phát
triển.

III.B.1. Phương pháp kế
thừa biện chứng của Hồ
Chí Minh đối với các giá
trị tư tưởng - văn hóa của
dân tộc và nhân loại.

III.B.2. Vai trò của phẩm
chất cá nhân của Hồ Chí
Minh đối với sự hình
thành tư tưởng của Người.

III.B.3. Sự phát triển của
tư tưởng Hồ Chí Minh qua
các thời kỳ.

III.C.1. Giá trị của tư
tưởng Hồ Chí Minh đối
với dân tộc và nhân loại.

Chuẩn đầu ra môn “Tư tưởng Hồ Chí Minh”
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-Đề thi tự luận ở mức độ nhận thức-tư duy bậc cao: 
“Hãy phân tích giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với dân tộc và nhân

loại”. 

-Tách làm 2 câu tự luận hỏi từng ý một: 
“Hãy phân tích giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với dân tộc” và
“Hãy phân tích giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với nhân loại”

rồi thêm các phương án trả lời, chúng ta sẽ có 2 câu trắc nghiệm khách
quan 4 lựa chọn như sau:

8

Câu 1. 
Giá trị bao quát nhất của tư tưởng Hồ ChíMinh đối với dân tộc là
a. trực tiếp dẫn tới sự ra đời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. 
b. ngọn cờ của phong trào cáchmạng Việt Nam trước năm 1930.
c. chuẩn bị điều kiện cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
d. soi đường cho sự nghiệp giải phóngvà phát triển dân tộc.*

(*theo PGS.TS.Vũ Quang Hiển, ĐHQGHN)
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Câu 2. 
Giá trị bao quát nhất của tư tưởng Hồ ChíMinh đối với thời đại là

góp phần
a.vào cuộc đấu tranh trong phong trào cộng sản quốc tế.
b.vào sự phát triển của phong trào cáchmạng thế giới.*
c. phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin ở các nước thuộc địa.
d. xây dựng quan hệ hữu nghị giữa các nước trên thế giới.
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III- SỬ DỤNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI

Các nguyên tắc kiểm  tra đánh giá thành quả học tập

1-Đảm bảo theo đúng mục đích KTĐG: 
Thông tin thu được có giá trị đối với GV, NH và NT không? 
2- Đảm bảo theo đúng mục tiêu môn học:
Thông tin thu có đánh giá được mục tiêu/chuẩn đầu ra môn học được thực 

hiện đến mức nào?
3- Đảm bảo các công cụ và phương pháp kiểm tra đánh giá sử dụng có độ 

giá trị, độ tin cậy và độ phân biệt cao:
Các công cụ và phương pháp kiểm tra đánh giá đảm bảo thu được những 

thông tin mong muốn chính xác, khách quan.

4- Tác động tích cực đến người học và người dạy
a) Tác động tích cực đến người học
- Nâng cao trình độ nhận thức và tư duy
- Nân cao động cơ học tập
b) Tác động tích cực đến người dạy
- Nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ
- Nâng cao tâm thế và trách nhiệm
5- Đảm bảo tính khả thi và hiệu quả
- Về thời gian cần thiết, Về qui trình thực hiện, Về chi phí nguồn lực
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Ý NGHĨA NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN HỌC

 NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP LÀ CHUẨN KIẾN THỨC MÔN HỌC

Đối với giáo viên: 
-Để các giảng viên (cơ hữu và thỉnh giảng) dạy theo chuẩn, đạt chất lượng như nhau
-Để giảng viên dạy được theo chương và dạy được nhiều môn
-Để đổi mới phương pháp giảng dạy học: 
+ để dạy nhận thức và tư duy bậc cao; thông qua đó dạy các phẩm chất nhân văn, dạy 
năng lực xử lý thông tin và ra quyết định bâc cao mà bậc cử nhân cần có;
+ sử dụng một số câu hỏi để giao bài chuẩn bị ở nhà cho sinh viên, đề đối thoại và thảo 
luận tại lớp;
+ để đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá
+để ra đề kiểm tra đánh giá tiếp thu môn học liên tục, khả thi đảm bảo chất lượng theo 
mục tiêu môn học đã đề ra.

49

Đối với học viên: 
-Để tự học
-Để tổ chức học nhóm, 
-Để nắm vững nội dung chuẩn xác và
-Để đạt học đạt chất lượng cao (năng lực cao).

Đối với các nhà quản lý: 
-Để đa dạng hoá các loại hình đào tạo (tại chức, từ xa, e-learning…), 
-Để mở rộng qui mô đào tạo mà vẫn giữ đựơc chất lượng đào tạo,
-Để thẩm tra-thanh tra chất lượng giảng dạy của giáo viên và chất lượng
học tập của học viên.

50

ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

1. ĐỔI MỚI MỤC TIÊU KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ:

-Trướcđây, mục �êu kiểmtra đánh giá là kết quả học tập,

-Rồi thay đổi thành mục �êu kiểmtra đánh giá để hỗ trợviệc học;

-Ngày nay thế giớiđã thay đổỉ: coi kiểm tra đánh giá như một hoạt động
dạy và học.
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2-ĐỔI MỚI TRIẾT LÝ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ:
-Trướcđây triết lý kiểmtra đánh giá là đánh giá sự tiếp thu kiến thức, kỹ
năng của ngườihọc, nên câu hỏi, đề thi chủ yếu hỏi kiến thức/kỹ năng
đã nắm/thuộc đến mức độ nào.
-Ngày nay triết lý kiểm tra đánh giá là đánh giá năng lực nhận thức và
tư duy của ngườihọc, nên câu hỏi đề thi nhằm vào đánh giá năng lực
nhận thức và tư duy, qua một �nh huống cụ thể nào đó, ngườihọc đạt
đến mức độ nào nhận thức và tư duy về �nh huống đó đến mức độ
nào.

3-ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ:
-Trước đây chủ yếu dùng câu hỏi thi tự luận hay trắc nghiệm khách
quan
-Ngày nay không chỉ dùng các câu tự luận hay trắc nghiệm khách quan
mà còn sử dụng một cách linh hoạt các loại tranh, ảnh, đồ hình, câu
đố…để đánh giá phẩm chất (trí tuệ cảm xúc) và năng lực (nhận thức
và tư duy) xác thực hơn.

4-ĐỔI MỚI HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
-Trướcđây kiểmtra viếtkhông cho mởtài liệu,ngày nay cho truy tìm
tài liệuđể làm bài,
-Trước đây thi vấn đáp bằng câu tự luận thiếu chính xác và khách
quan; ngày này thi vấn đáp bằng câu trắc nghiệm, đánh giá chính xác
về phẩm chất và năng lực và khách quan hơn,
-Trước đây kiểm tra đánh giá theo bài làm cá nhân, ngày nay kiểm
tra đánh gia chủ yếu thông qua nhóm, rèn luyện đượcnăng lực hợp
tác, chia sẻ đượcnhận thức và tư duy, giúp san bằng tri thức, chống
phân hóa trình độ,
-Trướcđây trọng số chỉ dồn cho bài cuối kỳ, thiếuchính xác và khách
quan; ngày nay kiểmtra đánh giá qua hồ sơhọc tập (qua các sản
phẩm học tập của quá trình học học phần) nên chính xác và khách
quan hơn.
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Cũ: Lấy dạy làm chính/GV làm TT Mới: Lấy học làm chính/HS làm TT
1-Tuyền thụ là mục đích 1-Phát triển là mục đích
9-Dạy kiến thức, kỹ năng 9- Dạy cách học, cách chiếm lĩnh kiến thức, kiến tạo

kiến thức
2-Kích thích đơn giác quan 2-Kích thích đa giác quan
3-Hướng phát triển một chiều 3-Hướng phát triển đa chiều
4-Đơn phương �ện, đơn năng 4-Đa phương �ện, đa năng
5-Làm việc riêng lẻ, cá thể 5-Làm việc hợp tác, tương tác
6-Chuyển tải thông �n, cảnh huống giả định 6-Trao đổi thông �n, cảnh huống thực tế, xác thực

7-Học tập thụ động, �ếp thu 7-Học tập �ch cực, �m tòi khám phá

8-Học sự kiện , học trên những tri thức có
sẵn

8-Học tư duy hệ thống, tư duy phê phán, tư duy
sáng tạo trong giải quyết vấn đề

10-Học chế: niên chế-bị động 10-Học chế: �n chỉ-chủ động

ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

55

PHÂN LOẠI DẠY HỌC THỜI 4.0

1-Dạy học online
trực �ếp

(Real �me Online
Teaching)

(ROT)

Dạy học trực diện
(>70% Face to 
face teaching)

Dạy học phối hợp
(30-70% Blended 

teaching)

Dạy học trực tuyến
(>70% Online teaching)

2- Dạy học online
gián �ếp

(Online Delivery 
Courses)

(ODC)

Kiểm tra đánh giá trong dạy học trực tuyến

Dùng câu hỏi bài tập để dạy học theo các bước:
1-Chuẩn bị ngân hàng câu hỏi bài tập môn học làm chuẩn kiến thức,
2-Chia sẻ 70% ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, bài tập tự luận môn học
cho người học,
3-Trước mỗi buổi giảng, yêu cầu người học tự chiếm lính kiến thức về
nội dung buổi giảng, thông qua học liệu đã chuyển giao,
4-Dùng câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá mức độ tự chiếm lĩnh/tự kiến
tạo tri thức và dạy nhận thức và tư duy bậc cao về nội dung bài giảng,
5-Đánh giá năng lực nhận thức, tư duy và �nh thần học tập của học
viên qua sự tham gia bài giảng bằng nhận xét hoặc cho điểm.
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Kiểm tra đánh giá trong dạy học trực tuyến (tiếp)

GIÁ TRỊ CỦA ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

Đối tượng Ưu điểm Yêu cầu cải �ến do

-Đối với người học: -Cá thể hóa học tập
-Giảm chi phí sinh hoạt
-Nâng cao chất lượng học
tập

-Phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng
-Phân hóa trình độ mạnh

- Đối với giảng viên: -Linh hoạt triển khai
-Nâng cao trách nhiệm

-Đòi hỏi sư phạm công nghệ
-Đòi hỏi phải cải �ến liên tục

- Đối với nhà trường: -Mở rộng qui mô vẫn đảm
bảo chất lượng đào tạo
-Nâng cao vai trò và trách
nhiệm đối với xã hội và
cộng đồng học thuật

-Đầu tư công nghệ cao
-Đầu tư sư phạm công nghệ cho
đội ngũ
-Cải �ến quản lý phù hợp với
đào tạo trực tuyến

SỬ DỤNG NGÂN HÀNG ĐỂ DẠY VÀ HỌC TÍCH CỰC 

DẠY VÀ HỌC TÍCH CỰC 
xin được hiểu theo nghĩa: 

“Hoạt động Dạy của giáo viên và hoạt động Học của học viên
được phối hợp với nhau một cách chặt chẽ sao cho người học chủ
động chiếm lĩnh/kiến tạo kiến thức, vận dụng kiến thức và sáng
tạo kiến thức trong quá trình biến thông tin thành tri thức của
mình.”

60
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VÒNG HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC TÍCH CỰC

• Bước 3-GV: 
Nhận xét, 
bình luận

• Bước 4- GV:
Tổng kết

• Bước 2-GV: 
Nêu câu hỏi
đánh giákết
quả thực hiện
nhiệm vụ học
tập

• Bước 1-GV: 
Giao nhiệm
vụ học tập

SV: (cá
nhân/nhóm)

Thực hiện
nhiệm vụ
học tâp

SV: (cá
nhân/nhóm)
Báo cáo kết

quả thực
hiện nhiệm
vụ học tập

SV: (cá
nhân/nhóm)
Thảo luận

SV: (cá nhân)
Ghi nhận

61

Ý nghĩa các bước của vòng hoạt động dạy và học tích cực

Bước Hoạt động của GV Hoạt động của HV

1 GV giao nhiệm vụ: nghiên cứu
học liệu, giải quyết vấn đề (đề
án, đồ án, dự án…)

HV động não chiếm lĩnh/kiến tạo các kiến
thức/kỹ năng và thực hành thông qua thực
hiện nhiệm vụ

2 GV nêu câu hỏi/bài tập, để kiểm
tra kết quả thực hiện nhiệm vụ

HV thể hiện kết quả thực hiện nhiệm vụ
qua đó nhận thức/tư duy về kiến thức/kỹ
năng đã chiếm lĩnh được

3 GV nhận xét, bình luận nhận
thức/tư duy của trò về kiến thức
/kỹ năng trong quá trình thực
hiện nhiệm vụ

Trò tham gia thảo luận để nắm vững kiến
thức/kỹ năng vừa chiếm lĩnh/kiến tạo được
thông qua thực hiện nhiệm vụ

4 Thầy củng cố kiến thức/kỹ năng
cần nắm vững đã chiếm lĩnh/kiến
tạo được

Trò ghi nhận chuẩn xác kiến thức/kỹ năng
đã chiếm lĩnh/kiến tạo được

62

GIẢNG/HƯỚNG DẪN TÍCH CỰC:

Chuẩn bị bài giảng tích cực
+ Nắm vững mục tiêu môn học
+ Xác định kiến thức cốt lõi
+ Soạn bài giảng theo mục tiêu và kiến thức cốt lõi
+ Chuẩn bị tài liệu tham khảo, câu hỏi bài tập cho bài giảng
Giảng tích cực
+ Nêu rõ mục tiêu kiến thức hay kỹ năng, hướng dẫn lý giải, bình luận và đánh
giá kiến thức hay kỹ năng
+ Nêu vấn đề và hướng dẫn giải quyết vấn đề bằng kiến thức hay kỹ năng
+ Dạy để phát triển tư duy, dạy có tư duy và dạy về tư duy
Đánh giá giảng tích cực
+ Qua các vấn đề hoặc câu hỏi (vấn - đáp) đưa ra khi giảng
+ Qua các câu hỏi và bài tập đưa ra khi kết thúc bài giảng 63



22 
 

 

 

 

HỌC TÍCH CỰC:

Chuẩn bị học tích cực
+ Chuẩn bị sinh lực
+ Chuẩn bị t ư liệu và chuẩn bị thông tin 

Học tích cực
+ Phân tích và lý giải thông tin 
+ Hệ thống hoá thông tin 

Đánh giá học tích cực
+ Tích cực phát biểu ý kiến (hỏi và đáp)
+ Hoàn thành đầy đủ, đúng hạn các nhiệm vụ được giao

64

Câu hỏi 1: Thế nào là Dạy tích cực nhất ?

Dạy tích cực nhất là dạy:
a.Truyền đạt đầy đủ kiến thức
b.Phân tích và lý giải từng kiến thức
c.Cách tiếp thu kiến thức
d.Theo trình độ người học 

65

Câu hỏi 2: Thế nào là Học tích cực nhất?

Học tích cực nhất là học đến mức:
a.Thuộc đầy đủ các kiến thức 
b.Hiểu đầy đủ các kiến thức 
c.Vận dụng được các kiến thức
d.Đánh giá được các kiến thức

66
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PHU LỤC 1: 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

   .Ban đào tạo 

   .Trung tâm đảm bảo chất lượng và nghiên cứu phát triển giáo dục 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRẮC NGHIỆM THÀNH QUẢ HỌC TẬP VĂN HỌC  
     (dịch từ The College Board  Achievement tests – ETS- 1986)  

                      Người dịch: Lâm Quang Đông  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài liệu tham khảo 
     Hà Nội, 1997  
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CÂU  HỎI  MẪU 
  Bài thơ của James Merrill dưới đây và phần lớn 6 câu hỏi sau đó tương đối dễ; một số 
bài đọc và câu hỏi trong Bài Thi Văn Học thường khó hơn nhiều. James Merrill là một nhà thơ 
Mỹ đương đại; Do đó, theo bảng ở trang trước, các câu hỏi về bài thơ này được phân loại là: 
Văn học Mỹ, Thế kỷ XX, Thơ ca. Phần hướng dẫn làm bài trong đề thi được in trước bài thơ.  

  

Hướng dẫn: Bài thi này bao gồm các bài đọc từ các tác phẩm văn học và các câu hỏi về 
nội dung, hình thức và văn phong. Sau khi đọc xong mỗi bài, hãy chọn câu trả lời tối ưu cho 
từng câu hỏi và tô đen ô trống tương ứng trong bài làm. 

Chú ý: Đặc biệt lưu ý yêu cầu của các câu hỏi có những từ như Không, Không. . . . . Nhất, Không phải, hay Trừ.  

   

 

Câu hỏi 1- 6 Đọc kỹ bài thơ trước khi chọn câu trả lời.  

 (Dịch nghĩa)       

                                                           CÁI DIỀU  

 

   

1- Trên ghế ngồi thư thả 
2- Nhấp ly rượu pooctô 
3- Mục sư lại tiếp lời 
4- Có một người ngày trước 
5- Muốn đua cùng chim muông 
6- Làm một chuyện ngu đần 
7- Cưỡi diều bay mất tích 
8- Còn chiếc áo đánh rơi 
9- Xác xơ ngoài hai quận 
10- Các cô cười khúc khích 
11- Cha lên lớp mình đây 
12- Tối qua trăng vừa mọc 
13- Mình bị bắt quả tang 
14- Đang hôn chàng đắm đuối 
15- Nên xong món gà luộc 
16- Cha bắt đầu giảng kinh 
17- Dễ đến ba mươi phút 
18- Rồi đem chuyện hoang đường 
19- Răn lũ con mất nết 
20- Mới nói một hai lời 

1. Thái độ của mục sư (dòng 2) đối với “một 
người” (dòng 4- 9) là  
A. ngưỡng mộ       B. lo lắng     C. khinh thị        
D. tò mò    E. đau buồn 

 

2. Chi tiết miêu tả “ngồi thư thả nhấp ly 
rượu pooctô” (dòng 1-2) biểu lộ mục sư  
     là người  

    A. quyền lực     B. tự mãn     C. đạo đức giả     
D. hiền từ     E. không quyết đoán  

 

3. Lý do chủ yếu các con mục sư khúc khích 
(dòng10) là vì các cô  
A. ngượng vì bị bắt gặp khi đang hôn người 
yêu 
B. biết người đàn ông mất tích trong câu 
chuyện của cha ở đâu 
C. muốn nịnh cha 
D. coi thường bài giảng của cha 
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21- Ông phải ngừng để thở 
22- Gió dập nến, tối mò 
23- Trăng làm chuyện đổi thay 
24- Các cô chân rạo rực 
25- Không cưỡng nổi lòng mình 
26- Họ ào ra bụi ruối 
27- Trong màn đêm lung linh 
28- Các chàng trai ngóng đợi 
29- Như cánh diều tự do 
30-  Bay cao cùng ngọn gió 
31- Chẳng biết đến thời giờ 
32- Họ thắm thiết say sưa 
33- Và hôn dài hôn mãi. . .  

E. cảm thấy vui thích một cách ác độc trước 
tai hoạ của người thả diều.  

  4.Giọng văn của người mô tả cho thấy 
người đọc nên coi bài giảng 30 phút của mục 
sư là  

A. bác học và khai sáng  

 B. nghiêm túc và quan trọng 

C. vui nhộn và thú vị                                        

D. dài dòng và mô phạm 

E. ghê sợ và không lành mạnh    

 

5.Các cô con gái “không cưỡng nổi lòng 
mình” (dòng 25) vì/ với  

A. bản thân họ sợ nguy hiểm 
B. số phận của người cưỡi diều 
C. những bản năng tự nhiên của họ 
D. quyền lực của mục sư 
E. tôn trọng cha họ 
 

    6.Tất cả các câu sau đều là những yếu tố 
đối ngược trong sự phát triển của bài thơ Trừ  

A. trong nhà . . . . . ngoài nhà  
B. nói chuyện. . . . . hôn 
C. cẩn trọng . . . . . . phiêu lưu 
D. công việc . . . . . . . chơi đùa 
E. ngả người. . . . . . . bay  

 

Đáp án 

 

       1-Thái độ của mục sư (dòng 2) đối với “một người” (dòng 4- 9) là  

A. ngưỡng mộ       B. lo lắng     C. khinh thị        D. tò mò    E. đau buồn 

 

Chọn câu C. Để cảnh báo cho các con gái về sự nguy hiểm của các hành vi cẩu 
thả, thiếu suy nghĩ, mục sư đã sử dụng câu chuyện về một người trèo lên cái diều. Với 
mục đích đó thì không thể nào ông lại cảm thấy ngưỡng mộ, lo lắng, tò mò hày đau buồn 
cho người ấy được, và bài thơ không có chỗ nào đề cập đến những cảm giác ấy. Thái độ 
của ông là khinh miệt một người có hành vi ngu ngốc.  

2-Chi tiết miêu tả “ngồi thư thả nhấp ly rượu pooctô” (dòng 1-2) biểu lộ mục sư  

     là người  

    A. quyền lực     B. tự mãn     C. đạo đức giả     D. hiền từ     E. không quyết đoán  
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Bài thơ cho thấy mục sư là người hơi cứng nhắc, nghiêm trang, hay lên lớp dài dòng 
về đạo đức. Có thể suy ra từ ngữ cảnh này rằng tự mãn là một phần tính cách của ông. 
(B) là câu trả lời đúng. Không có bằng chứng cho thấy ông đạo đức giả,  hiền từ hay 
không quyết đoán. Ngoài ngữ cảnh này, câu trích đó có thể được hiểu như một hành vi 
của một người có quyền lực. Song trong tình huống này, mục sư có vẻ như không có 
quyền lực lắm; con gái ông khúc khích khi ông lên lớp và không thèm để ý đến lời khuyên 
của ông.  

        3-Lý do chủ yếu các con mục sư khúc khích (dòng10) là vì các cô  

F. ngượng vì bị bắt gặp khi đang hôn người yêu 
G. biết người đàn ông mất tích trong câu chuyện của cha ở đâu 
H. muốn nịnh cha 
I. coi thường bài giảng của cha 
J. cảm thấy vui thích một cách ác độc trước tai hoạ của người thả diều.  

Lời giải thích hợp lý nhất cho việc các cô con gái khúc khích là (D)- họ coi thường bài 
giảng của cha. Quan điểm này được khắc đậm qua hành động của các cô con gái – ngày sau 
khi cha họ ngưng lại để thở họ đã làm cái mà “ bài giảng kinh dài 30 phút” của cha cấm họ 
làm. Không có chi tiết  nào trong bài cho thấy (B) và (E) là đúng, và nếu các cô gái muốn nịnh 
cha như (C) nhận định thì chắc chắn họ đã không khúc khích trong khi nghe bài giảng nghiêm 
túc của ông. Nếu (A) đúng thì không có lý gì mà họ lại chạy tới các chàng trai của họ ngay tắp 
lự lần thứ hai.  

       4-Giọng văn của người mô tả cho thấy người đọc nên coi bài giảng 30 phút của mục sư là  

A. bác học và khai sáng                                  B. nghiêm túc và quan trọng 

C. vui nhộn và thú vị                                       D. dài dòng và mô phạm 

E. ghê sợ và không lành mạnh    

 

Chọn D. Mục sư được miêu tả như một người nói dài, kể lể những chuyện hoang tưởng và mất 
30 phút mới nói được một hai nguy hiểm mà ông muốn cảnh báo các cô con gái. Ông dùng 
những câu văn dài ngoẵng như “ muốn đua cùng chim muông” trong khi chỉ cần một động từ 
đơn giản “ bay” là đủ. Có thể ông mục sư muốn bài phát biểu của mình có vẻ bác học và khai 
sáng (A) và nghiêm túc và quan trọng (B) nhưng các cô gái cũng như người nói đều không cho 
thấy mục sư đã thành công, và người đọc không có lý do gì lại đáng giá hiệu quả của bài phát 
biểu khác với ý kiến đáng giá của các cô gái và người phát ngôn. Độc giả có thể vui thích, thú vị  
với câu chuyện của người phát ngôn về bài giảng của mục sư, nhưng không phải vui thích với 
bản thân bài giảng đó. (E) là không thể được.  

5-Các cô con gái “không cưỡng nổi lòng mình” (dòng 25) vì/ với  

F. bản thân họ sợ nguy hiểm 
G. số phận của người cưỡi diều 
H. những bản năng tự nhiên của họ 
I. quyền lực của mục sư 
J. tôn trọng cha họ 

     Chọn C.    “Trăng làm chuyện đổi thay” (dòng 23). Cácđộng lực tự nhiên này, đáng cười 
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thay, lại có sức thuyết phục hơn bài giảng lê thê của cha. Như người cưỡi diều, các cô gái thấy 
việc bay cao trên diều (dòng 29-30) thật hấp dẫn và không hề run sợ trước những lời cảnh báo 
dài dòng nghiêm trang.  

6-Tất cả các câu sau đều là những yếu tố đối ngược trong sự phát triển của bài thơ Trừ  

F. trong nhà . . . . . ngoài nhà  
G. nói chuyện. . . . . hôn 
H. cẩn trọng . . . . . . phiêu lưu 
I. công việc . . . . . . . chơi đùa 
J. ngả người. . . . . . . bay  

Chỉ (D) là không thấy nói đến trong bài. Hành động như “cưỡi diều” trăng vừa mọc. . . . hôn. . 
. đắm đuối” có thể coi là chơi đùa, nhưng bài thơ không đưa ra những ví dụ đối lập về công việc. 
(A) (B) (C) (E) minh hoạ một mặt là các hành động đối lập và thái độ của mục sư và mặt khác 
là các cô gái và / hoặc người cưỡi diều.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ĐỀ THI MẪU 

Hướng dẫn: Đề thi này chọn các bài đọc từ các tác phẩm văn học và có các câu hỏi về nội 
dung, hình thức và văn phong. Sau khi đọc mỗi bài thơ hay đoạn văn, chọn câu trả lời tối ưu và 
tô đen ô trống tương ứng trong tờ bài làm. 

Chú ý: Đặc biệt lưu ý các câu hỏi có những từ như Không, Không phải, Không . . .  Nhất, hoặc 
Trừ.    

 

Câu 1-6: Đọc kỹ truyện ngụ ngôn sau trước khi trả lời.  
 Một người thợ dệt tròn mắt ngạc nhiên nhìn con tằm nhả tơ dệt kén trên cây dâu. Anh 
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ta rất thán phục và hỏi:  

- Mày làm cái thứ ấy để làm gì vậy? 
Con tằm sốt sắng hỏi lại:  

- Anh muốn làm chuyện gì à?  
Rồi người thợ dệt và con tằm ai đi đường nấy, ai cũng nghĩ rằng người kia đã xúc phạm 

mình. Chúng ta, con người và con tằm, sống trong thời kỳ mà hầu như mọi thứ có thể hiểu theo 
bất kỳ ý nghĩa nào, vì đây là thời đại nói mập mờ, bóng gió, xa xôi.  

 

(Theo  Ngụ Ngôn Thời Nay 

NXB Simon và Schuster,  Copyright 1986  

James  Thurber.   In trong The  New Yorker) 

 

1. Ý trung tâm của chuyện là 
A. Sự thất bại thường xuyên của ngôn ngữ trong giao tiếp (Đ) (Đúng) 
B. Bản chất không ổn định của những mối quan hệ không mật thiết 
C. Sự Phong phú đa dạng của ngôn ngữ trong các tình huống hàng ngày 
D. Người ta không mất gì khi sẵn lòng nghe người khác  
E. Nguy cơ hiểu nhầm trong bất cứ mỗi quan hệ nào  
 

2. Từ “làm” mà con tằm sử dụng (dòng5) đồng nghĩa với  
A. Ngụ ý         B. Sắp xếp       C. Bắt đầu          D. Kéo          E. Dệt   (Đ) 

 

3. Các nhân vật bị xúc phạm vì từ “ thứ ấy” và “ làm chuyện” bị hiểu nhầm là  
A. “ đồ bỏ” và “ lấy cớ cãi lộn”  
B. “ nguyên liệu” và “dệt vải/ áo quần bằng tơ” 
C.  “thứ vớ vẩn” và “gây sự” (Đ) 
D. “rác rưởi” và “chuyện bé xé ra to” 
E. “thứ phế thải” và “lấy nó sử dụng cho riêng mình” 
 

4. Tác dụng của đoản ngữ “con người và con tằm” là 
A. Cho thấy người kể chuyện có thái độ thù địch với hai nhân vật 
B. Chứng tỏ ngôn ngữ con người thích hợp cho nhiều tình huống 
C. Nhấn mạnh quan hệ mật thiết giữa các sinh vật 
D. Cho thấy mối quan tâm của người kể chuyện tới các sinh vật có trí thức và vô thức 
E. Cho thấy thái độ châm biếm nhẹ nhàng của người kể chuyện (Đ)  
 

5. Lý do đầu tiên làm cho sự hiểu nhầm giữa hai nhân vật có vẻ hơi buồn cười là vì 
A. Thợ dệt và con tằm hiếm khi nói chuyện với nhau như vậy 
B. Cả người thợ dệt và con tằm đều không có ý thù địch (Đ) 
C. Con tằm là sinh vật hữu ích cho con người 
D. Người thợ dệt và con tằm đều không thông minh 
E. Người thợ dệt và con tằm sử dụng ngôn ngữ sai  
 

6. Có thể tránh được sự hiểu nhầm nếu như hai nhân vật chú ý hơn đến 
A. Ngữ pháp       B. Cấu trúc câu       C. Hình ảnh            D. Giọng điệu(Đ)         
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      E. Láy phụ âm đầu 

 

 

Câu 7- 15: Đọc kỹ bài thơ sau trước khi trả lời 
(Dịch nghĩa)  

 

Thế giới này là một cuộc săn 

Con người đáng thương là con mồi 

Mimrod đáng sợ chính là tử thần 

 Tham Sân Si Lão Bệnh 

Là những con chó săn nhanh nhẹn của hắn 

Còn thở ta còn bị  ám ảnh 

 Còn thở ta còn bị săn đuổi 

Dẫu có tranh đấu liên miên 

 Cũng không thoát tật bệnh 

Tình cờ lúc đó ta được chạy rông  

Tuổi già như tên trộm giăng lưới bủa vây 

 Ta hết đường chạy, ngáp ngáp mà tịch.  

 

7. Bài thơ quan tâm trước hết đến 
A. Tuổi già đang dần đến 

B. Nhiều dạng vẻ của cái chết 

C. Cái chết không thể tránh khỏi, người ta ai rồi cũng chết (Đ) 

D. Sự ác độc của săn bắn 

E. Bản chất của bệnh tật 

 

8. Trong khung cảnh toàn bài thơ này, thái độ của người phát ngôn đối với “con người tội 
nghiệp” có thể được diễn tả đúng nhất là  

A. Chiếu cố         B. Châm chọc            C. Vô cảm               D. Thông cảm (Đ)     

E. Tôn trọng  

 

9. Từ ngữ cảnh chúng ta có thể kết luận rằng “Nimrod”đề cập tới 
B. Động vật ăn thịt  
C. Một thợ săn nổi tiếng (Đ) 
D. Ông già hiểm ác 
E. Chiến binh dũng mãnh 
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F.  Vũ khí nguy hiểm 
 

10. Dòng 6-9 nói đến thay đổi gì? 
B. Những con chó săn trở nên nguy hiểm hơn 
C. Kẻ thù chính của con người chuyển từ những con chó săn hung dữ sang những rối loạn 

sinh lý  
D. Nhấn mạnh vào cuộc đấu tranh của con người để đánh bại những người đi săn 
E. Vô số bệnh tật của con người 
F. “Con người” nói chung chuyển sang “chúng ta” cụ thể (Đ) 

 

11. “Tình cờ” có tác dụng gì? (Dòng 10) 
B. Nhấn mạnh sự bất lực của con người trong việc cố gắng tác động đến số phận mình(Đ) 
C. Làm yếu đi phân tích của người phát ngôn trong dòng 1-9  
D. Đánh dấu sự thay đổi thái độ của người phát ngôn về cuộc săn 
E. Giới thiệu chủ đề con người may mắn thoát khỏi hiểm hoạ 
F. Cho thấy con người có thể vừa là thợ săn vừa là con mồi 
 

12. Câu nào miêu tả chính xác nhất mối quan hệ gữa dòng 9-10 và các phần khác của bài 
thơ?  

B. Chúng còn bi quan hơn so với phần khác của bài 
C. Chúng đánh dấu sự thay đổi cơ bản về tâm trạng 
D. Chúng nêu bật sự căng thẳng bằng cách đưa ra một chút lạc quan giả (Đ)  
E. Chúng nhắc lại giọng thê lương của những dòng đầu 
F. Chúng thể hiện sự bằng lòng cảu người phát ngôn 

 

13. Việc nhân cách hoá “Tuổi già” có tác dụng gì? 
B. Nhấn mạnh những đặc trưng rất con người của tuổi già 
C. Một giai đoạn của cuộc đời trở nên đáng sợ khi nó được khắc hoạ như một kẻ thù hiện 

hữu. (Đ) 
D. Hình ảnh Nimrod được khắc hoạ rõ nét hơn 
E. Tuổi già đấu tranh chống lại những con chó săn Tham Sân Si Bệnh Tử 
F. Tuổi già được thể hiện rất gần gũi và giản dị, dễ hiểu khi được nhân cách hoá 

 

14. Trong ngữ cảnh này, “như tên trộm” cho thấy tuổi già 
A. Uể oải và keo cú                                  B. Không trung thực và bần tiện 

C. ác dâm và đồi bại                                 D. Chậm chạp và vụng trộm(Đ) 

E. Xảo quyệt và phức tạp  

 

15. Cặp từ nào dưới đây Không minh hoạ chính xác sự đối lập về nội dung giữa hai phần 
của bài thơ (dòng 1-7 và 8- 12)? 

A. “con người” (dòng 2) và “tuổi già” (dòng 11)   (Đ) 

B. “Nimrod” (dòng 3) và “tuổi già” (dòng 11) 

C. “nhanh nhẹn” (dòng 5) và “ như tên trộm” (dòng 11) 

D. “những con chó săn” (dòng 5) và “lưới” (dòng 11) 

E. “chúng ta còn thở” (dòng 6, 7) và “ta . . . ngáp ngáp mà tịch” (dòng 12) 
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Câu 16-26: Đọc kỹ đoạn văn sau trước khi trả lời. 

 

Gửi Cô Sally Appleby, 

Thưa cô,  

 Biết cô có một gói tim đảm bảo còn lành mạnh muốn vứt đi, sẵn lòng giúp cô xử lý món 
đồ đó nếu các điều khoản hợp lý, chấp nhận đựơc, sẽ đợi cô thông báo thêm lúc nào, ở đâu tuỳ 
cô quyết định. Thư này do một người đang có nhu cầu viết.  

 Bạn, v. .v. . và v. . v. . . . của cô,  

Gam Pickle 

 

Lá thư vắn tắt, giản dị, không hoa mỹ này được người nhận nồng nhiệt đón nhận như thể 
nó đã được viết bằng những từ ngữ bóng bẩy, trau chuốt thốt ra từ một tình cảm tế nhị và trí 
tuệ kiệt xuất; không, tôi tin là nó còn được đón nhận nhiệt tình hơn vì tính vụ lợi thẳng tuột 
của nó; bởi vì khi đã nhận thấy một đám có lợi, một người đàn bà chín chắn, biết tính toán sẽ 
thường cho rằng nghề nghiệp mỹ miều và những lời tỏ tình cuồng nhiệt là những cái hết sức 
mơ hồ như giăng bẫy, hoặc giả cùng lắm là sự mở đầu không thích hợp chỉ làm trì hoãn hiệp 
ước mà họ phải thoả thuận; trong khi đó thì Ngài Pickle lại bỏ hết các yếu tố mơ hồ có thể bị 
bác bỏ mà đi thẳng tới chi tiết thú vị nhất.  

 

16. Có thể suy diễn từ lá thư này rằng Pickle là 
B. Một kẻ bóc lột tàn nhẫn  
C. Một người tình quá thẹn không nói được lên lòng mình 
D. Một kẻ học đòi ngạo mạn 
E. Một người sống gấp 
F. Một kẻ thực dụng triệt để (Đ) 
 

17. Tất cả những câu sau về lá thư đều đúng trừ  
B. Văn phong bắt đầu và kết thúc thư cho thấy hai người có thể không quen nhau mấy 
C. việc bỏ không dùng đại từ “Tôi” làm cho lá thư có vẻ bâng quơ, không xác định 
D. giọng điệu không chân thành (Đ) 
E. các đoạn ngữ ăn bớt nghe có vẻ vội vã 
F. mục đích rất thực dụng  
 

18. Nhận xét của người kể chuyện về lá thư (dòng 9-18) là nhằm  
B. Dập tắt ngay bất cứ ấn tượng tốt nào về Pickle của độc giả 
C. Xác nhận rằng độc giả có thể sẽ nghĩ  Sally Appleby sẽ cẩm thấy xúc phạm khi nhận 

thư 
D. Làm độc giả quên mất giọng điệu xấc xược của lá thư 
E. Cho thấy người kể chuyện có trình độ thẩm mỹ hơn hẳn Pickle hay Sally 
F. Cho thấy lá thư thực sự thích hợp hơn thoạt tưởng.(Đ) 
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19. Theo người kể chuyện thì phản ứng của cô Sally Appleby với lá thư thể hiện rõ cô coi 
trọng 

B. Sự thành đạt hơn hạnh phúc 
C. Sự thẳng thắn hơn những gì đã tô vẽ (Đ) 
D. Sự khiêm nhường hơn tính quả quyết 
E. Phong cách hơn thực chất 
F. Quyền lợi của cô hơn của người khá 
 

20. Cụm từ “tình cảm tế nhị” (dòng 11) nghĩa là  
B. Tình cảm tinh tế (Đ) 
C. Tình cảm che đậy 
D. Tính e thẹn và hay ngượng 
E. Tình cảm yếu đuối 
F. Tỏ tình thông minh  
 

21. Nhận định ở dòng 11-16 được trình bài như thế nào? 
B. Như một chân lý chung giúp người đọc hiểu sự việc  (Đ) 
C. Như một nhận định đáng bàn cãi phải nghiên cứu tỉ mỉ hơn 
D. Như lời xin lỗi của Pickle về hành vi không lịch sự của anh ta  
E. Như một nhận xét chỉ trích của người kể chuyện 
F. Như một đức tín của người giàu chứ không phải kẻ nghèo 
 

22. Người kể chuyện dùng những cụm từ như “từ ngữ bóng bẩy, trau chuốt”, “tình cảm tế 
nhị”,  “nghề nghiệp mỹ miều” và “những lời tỏ tình cuồng nhiệt” nhằm mục đích 

B. Thể hiện người kể chuyện tán dương những lá thư tình chân thật 
C. Nhất mạnh sự khinh miệt của người kể chuyện đối với tình cảm 
D. Châm biếm ngôn từ của các lá thư tình thông thường (Đ) 
E.  Bộc lộ chất tình cảm sâu sắc của ngôn ngữ văn hoa một cách vô ích 
 

23. Hiệu quả của những từ “có lợi”,  “đám”,  “hiệp ước” và   “thoả thuận” có thể diễn tả 
đúng nhất là 

B. Chúng ám chỉ tính thương mại trong hôn nhân là suy đồi 
C. Chúng đối lập với cụm từ “tính vụ lợi thẳng tuột”.  
D. Chúng cho thấy hôn nhân cũng chỉ giống như một giải thể thao 
E. chúng nhắc lại những hình ảnh ẩn dụ về thương mại và pháp lý trong thư của Pickle 

(Đ)  
F. Chúng giải thích thêm sự tương đồng giữa hôn nhân và xung đột quốc tế 
 

24. Trong lá thư từ “không thích hợp” nghĩa là 
A. Đau đớn;  B. Thô lỗ;  C, Khuếch khoác;   D. Đáng phê phán; E. Không hợp (Đ)  

 

25. “chi tiết thú vị nhất” có thể ngầm hiểu là 

A.Sự hoàn thành cuộc hôn nhân 

B. Việc nhận lời cầu hôn (Đ) 

C. Ngày cưới 



33 
 

D. Tín hiệu tình yêu vĩnh cửu 
B.  Hai người giảng hoà 
 

26. Thái độ của người kể chuyện về sự tính toán cân nhắc của một người đàn bà chín chắn 
khi quyết định lấy chồng đúng nhất là 

A. Rất chỉ trích                          B. Không tán đồng một cách cay độc 

C. ủng hộ tích cực                       D.Châm biếm nhẹ nhàng (Đ)  

E.Hơi sốc  

 

Câu 27-35:  
    NHÀ BẾP  

 

Chúng ta là những thứ héo khô, 

Những kế hoạch không dự định xám xịt, chán chường.  

“Mơ ước” chỉ là một âm thanh tầm phào 

Giống như “thuê nhà”, “nuôi vợ”, “tòng phu”  

 

Nhưng nếu ước mơ có thể đưa sắc màu tím trắng 

Qua khói phi hành đến địch với khoai tây chiên 

Rác hôm qua còn đang thối rữa ngoài hiên  

Vọng khúc aria vào phòng và phất phơ trước gió 

 

Ngay cả khi ta sẵn lòng để nó vào trong 

Để thì giờ sưởi ấm, giữ nó sạch bong  

Có trông ngóng tin gì, để nó bắt đầu chăng?  

Ta băn khoăn nhưng chẳng có lúc nào 

       Vì người máy Số Năm đã tắm xong xuôi 

Ta nghĩ tới nước ấm dịu êm  

Mong được đắm mình trong đó.  

 

 

27. Cụm từ “những thứ héo khô” (dòng 1) nghĩa đúng nhất là 
A. Hạn hán mùa hè                            B. Tồn tại vô ích (Đ)  

C. Mệt mỏi kinh niên                          D. Rủi ro bất ngờ 

E. Cuộc sống có quy củ             
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28. Kiểu nghịch lý “những kế hoạch không dự định” gần giống nhất với  
A. Sự rối loạn cẩn trọng  (Đ)                        C. Thú tiêu khiển nguy hiểm 
B. Sự cháy bùng đồng thời                            E. Thông tin không thích hợp 
D. Thoả ước bí mật                                                                                            

 

29. Từ “tầm phào” sử dụng trong bài có thể có các nghĩa sau đây trừ  
A. Vớ vẩn                  B. Hay thay đổi             C. Phù du 

D. Không thực tế                     E. Khàn khàn             (Đ)  

 

30. Trong văn cảnh bài thơ, cặp từ “tím trắng” và “xám xịt, chán chường” nói lên những 
cái đối lập sau trừ  

A. Sự hấp dẫn của ước mơ và thực tế buồn tẻ 
B. Bản chất đa dạng của ước mơ và đơn điệu của các công việc thường ngày 
C. Sự  tinh khiết và mạnh mẽ của những cái trừu tượng và sự ảm đạm của những cái cụ 

thể  
D. Vẻ đẹp của thế giới bên ngoài và cái tẻ ngắt của căn hộ (Đ) 
E. Chất thơ mộng và cái dung tục  
 

31. Khúc aria khó có thể nghe thấy được là vì  
A. Người phát ngôn nghèo quá không đi xem opera được 
B. Người phát ngôn không thích những âm thanh quá to hay tào phào 
C. Người phát ngôn quá mệt mỏi nên không nghe nhạc  
D. Đó không phải là cái gì thú vị để lãng quên công việc thường ngày  
E. Nó quá yếu ớt không thể chống chọi lại sự nhớp nhúa của cuộc sống hàng ngày  (Đ)  
32. Câu 9-10 coi ước mơ như  
A. Kẻ lang thang nguy hiểm  
B. Tài sản quý giá 
C. Một người bà con xa 
D. Một sinh vật non nớt cần được chăm sóc (Đ) 
E. Một lực lượng bí hiểm nhưng từ thiện  
 

33. Tác dụng của sự thay đổi nhịp điệu trong câu 12 là cho thấy người phát ngôn  
A. Gạt bỏ, cưỡng lại mơ ước để quay lại với thực tế hiện thời    (Đ)  

C. Phấn khích trước những khả năng cô mới tưởng tượng thấy 
D. Không quen chịu tâm trạng bi quan lâu 
E. Cáu kỉnh vì cô mất cơ hội giành đước nước ấm 
F. Nhận thấy cần phải hối hả làm xong mọi việc để nghĩ đến những quyết định quan trọng 

.  
 

34. “Khói phi hành”, “rác” và “nước ấm” chứng tỏ  
A. Người phát ngôn sao lãng việc nhà 
B. Người phát ngôn không thích những thứ tốt đẹp hơn trong cuộc sống 
C. Cuộc đời người phát ngôn bị khuôn vào, trói buộc vào những nhu cầu đòi hỏi ( Đ)  
D. Người phát ngôn có các giác quan nhạy cảm, sắc bén 
E. Người phát ngôn sợ sự thay đổi và náo nhiệt  
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35. Trong bài thơ này, chuỗi từ “mơ ước”, “băn khoăn” và “mong” nhấn mạnh sự chuyển 
dịch từ  

A. Cái thánh thiện tới cái trầm tục 
B. Cái không tưởng tới cái khả thành (Đ)  
C. Cái vĩnh cửu tới cái thoảng qua  
D. Cái không thú vị tới cái thú vị 
E. Hiện tại tới tương lai  
 

Câu 36-44.  

 

 Cũng có những khuôn mặt khác ở đó, khuôn mặt những người đàn ông  (nếu như người 
ta có thể tranh luận về sự lưu danh ngắn ngủi của họ sau khi chết vì cuộc đời họ chẳng mấy ý 
nghĩa) đáng ra nên khắc lên tuyết hơn là vào đá cẩm thạch, Hậu thế sẽ lúng túng chẳng biết 
nên làm gì  với những pho tượng bán thân như thế này, những khối đúc, những hoá thạch của 
việc tự đánh giá mình một cách phụ phiếm, vô ích; nhưng chắc chắn hậu thế sẽ dựng chúng 
thành tường đá hay đốt làm vôi như thể những khối đá ấy chưa bao giờ được tạc thành dạng 
đầu người  

 Nhưng quả thật phải chịu đựng vô thời hạn cái tượng bán thân cẩm thạch không thể 
nào phá huỷ được này thì thật là kinh khủng!  Cho dù là bản thân chúng ta hay là ai đi nữa,nó 
cũng buộc chúng ta phải đau buồn mà đo lại thời gian ngắn ngủi, rất ngắn ngủi mà nét mặt của 
chúng ta có thể hấp dẫn người đời chút ít. Người Mỹ muốn lưu danh thiên cổ theo kiểu này 
chắc là cực kỳ ít. Sự tồn tại chốc lát của gia đình ta cũng như một tài sản thừa tự; nó chắc chắn 
cũng chỉ có nghĩa là cháu chắt đã không biết cụ cố mình là ai, và như vậy nhiều lắm cũng chỉ 
nửa thế kỷ sau chiếc búa của người bán đấu giá đã đập vụn cái đầu lâu này rồi bán bằn giá nửa 
cân đá vụn. Và chúng ta sẽ rùng mình khi nghĩ rằng bộ mặt của chúng ta sẽ như những con ma 
trắng bụi lẫn vào những kẻ xa lạ thuộc thế hệ khác, những kẻ sẽ véo mũi chúng ta (như ta đã 
thấy người ta làm với mũi của Caesar) và không nghi ngờ gì nữa, chúng sẽ bẻ phăng mũi ta đi 
nếu chúng có thể làm mà không bị phát hiện.  

 

36. Trong bài này các bức tượng bán thân bằng cẩm thạch trở thành biểu tượng của 
A. Những có gắng vượt thời gian ngớ ngẩn của con người (Đ)  
B. Khát vọng ngông cuồng của người nghệ sỹ 
C. Sự cô đơn của con người trong thời đại của chính họ 
D. Sự cứng rắn của trái tim con người  
E. Sự khải hoàn của tự nhiên đối với nền văn minh của con người 
 

37. “Những khuôn mặt khác” ở dòng đầu lẽ ra nên khắc trên tuyết bởi vì họ  
A. Lạnh lùng và ngạo mạn  
B. Không muốn được lưu danh 
C. Không nhớ được bạn vè của họ  
D. Không có giá trị để được nhớ muôn đời  (Đ)  
E. Không được bạn bè họ tôn trọng 
 

38. Giọng văn của người phát ngôn từ dòng5- 8 có thể nhận xét đúng nhất là  
A. Kiêu căng và kẻ cả 
B. Sốc và công phẫn  
C. Hơi thất vọng 
D. Chấp nhận một cách miễn cưỡng 
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E. Châm biếm với vẻ khinh thường  (Đ)  
 

39. Từ “đầu lâu” dùng ở dòng 17 là một dạng  
A. Chơi chữ  (Đ) 
B. ẩn dụ văn học 
C. ám chỉ nhà điêu khắc 
D. Từ vô nghĩa  
E. Thuật ngữ nghịch thường 
 

40. Trong đoạn 2 người phát ngôn ngụ ý rằng một nét đặc trưng của gia đình Mỹ là  
A. Khinh thường người ngoại quốc  
B. Không để ý đến quá khứ tổ tiên mình   (Đ) 
C. Thờ ơ với các tác phẩm nghệ thuật 
D. Quá chiều chuộng con cháu 
E. Ham muốn tích luỹ và khoe khoang của cải  
 

41. “Rùng mình” ở dòng 18 là do  
A. Những cái huyệt lạnh lẽo của chúng ta 
B. Sợ hãi hậu thế sẽ không tôn trọng chúng ta (Đ) 
C. Sợ những gì hồn ma của chúng ta sẽ gây ra 
D. Kinh hoàng thấy thân thể chúng ta sập vụn 
E. Biết rằng ta phải trở thành cát bụi 
 

42. Hình ảnh con ma ở dòng 19 gợi đến cái gì đó  
A. Đáng thương     (Đ)  

B. Như điềm gở 

C. Như sự báo thù 

D. Bất ổn 

E. Trẻ mãi không già  

 

43. Trong đoạn 2, người phát ngôn khắc hoạ hậu thế là những người  
A. Ngoan ngoãn  
B. Oán giận 
C. Căn cơ  
D. Láo xược (Đ) 
E. Cần cù  
 

44. Theo bài này thì đặc tính nào của đá cẩm thạch là quan trong nhất đối với những người 
muốn mình được tạc tượng bán thân?  

A. Vẻ đẹp; B. Trong trẻo; C. Hữu ích; D. Lạnh lùng; E. Lâu bền (Đ)  
 

Câu 45-52            

    KHUÔN VIÊN  

       Một tấn áo phô trương 
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         Samain  

Như dải lụa đào bay bay trên vách 

Trong Khuôn viên Kensington 

Cô dạo bước trên lối mòn  

Rồi từ từ hấp hối, hình như vì thiếu máu trong tim 

 

Một đám đông vây quanh 

Toàn những đứa trẻ dơ dáy, to đùng, sét đánh không sao 

Của đám thậm bần hàn 

Chúng sẽ thừa hưởng trái đất. 

 

Trong cô sự sinh sôi đã hết 

Cô chán ngán tột cùng, vô biên 

Cô muốn có người trò chuyện 

Và lại sợ tôi đến chuyện cùng cô.  

                                                                            Ezra Pound   

 

45. Thiếu phụ trong bài thơ có thể nhận xét đúng nhất là 
A. Một người cô đơn bị xã hội ruồng bỏ 
B. Một người đàn bà già nua yếu ớt nhưng tốt bụng 
C. Một quý tộc đã mất hết sinh lực (Đ)  
D. Một người kiên quyết, đầy tham vọng muốn leo cao trong xã hội 
E. Một người đã mất hết tài sản thừa kế 
 

46. Cặp từ nào diễn tả đúng nhất quan hệ giữa “Cô” (dòng 1-4) và “những đứa trẻ” (dòng 
5-8)?  

A. “dải lụa” (dòng1) và “bần hàn” (dòng 7)  
B. “dạo bước” (dòng 3) và “thừa hưởng” (dòng 8) 
C. “Khuôn viên Kensington” (dòng2) và “trái đất” (dòng 8) 
D. “hấp hối” (dòng 4) và “sét đánh không sao” (dòng 6) (Đ) 
E. “từ từ” (dòng 4) và “dơ dáy” (dòng 6)  
 

47. Tác dụng của việc dùng từ “những đứa trẻ” (infants) (dòng 6) chứ không phải “trẻ em 
hay chỉ dùng “đám thậm bần hàn” là gì?  

A. Cho thấy“Chúng”(dòng 8) cóvẻ rất dễ xúc động và cảm thông với “Cô”(dòng 9).  
B. Nhấn mạnh những cảm thông như người mẹ của “Cô” (dòng 9) 
C. Cho thấy “Chúng” (dòng 8 ) sẽ vô trách nhiệm trong việc cai quản trái đất mà chúng 

sẽ thừa hưởng.  
D. Nêu bật tính phổ biến của vấn đề nghèo đói 
E. Để láy âm với từ “thừa hưởng” (inherit) ở dòng dưới (Đ) 
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48. Trong văn cảnh bài thơ, người nghèo chắc chắn sẽ thừa hưởng trái đất vì  
A. Người ta đã hứa trao trái đất cho họ 
B. Người nghèo quyết sẽ lấy được trái đất 
C. Duy nhấtchỉ người nghèo sẵn sàng đón nhận trái đất 
D. Người nghèo mạnh hơn những ai đang cai quản trái đất hiện nay (Đ) 
E. Người nghèo là người thừa kế hợp pháp của người sở hữu hiện tại  
 

49. Trong ngữ cảnh này thì cụm từ “sự sinh sôi đã hết” truyền tải những ý gì? 
I. Kết quả của hàng thế kỷ được hưởng đặc ân 
II. Hình ảnh thu nhỏ của những phong thái tao nhã 

III. Ngừng tái tạo nòi sống 

A. Chỉ ý I; B. Chỉ ý II; C. Chỉ ý III; D. Chỉ ý I và II; E. Cả I, II và III. (Đ) 
 

50. “Tôi” (dòng 12) là 
A. Người quan sát phê bình (Đ) 
B. Một người bạn cảm thông 
C. Người tình tương lai của cô 
D. Một nhà hoạt động xã hội 
E. Một kẻ học đòi 

 

51. Thái độ của “Cô” (dòng 11) đối với “Tôi” (dòng 12) là 
A. Hằn học (Đ) 
B. Vừa yêu vừa ghét 
C. Lãnh đạm 
D. Tò mò ;              E. Tiếp thu  
 

52. Trong bài thơ này, hình ảnh thiếu phụ có chức năng gì? 
I. Biểu tượng sự trống rỗng của cuộc sống hiện đại 
II. Đại diện của một giai cấp trong xã hội  

III. Nhân cách hoá sức mạnh của tình yêu  

A. Chỉ ý I; B. Chỉ ý II (Đ); C. Chỉ ý I và III;  D. Chỉ ý II và III; E. Cả I, II và III  
 

Câu 53-60.  

 

 Song Leander nói lời cuối cùng. Mở vở chép kịch Shakespeare của A aron khi trời đã 
bắt đầu mưa,Coverly tìm chỗ đánh dấu và lời dặn của cha. Cha viết,  “Khuyên các con trai của 
ta. Không bao giờ cho whisky vào chai nước nóng vượt qua biên giới của các bang hay các nước 
hanh khô. Bao cao su sẽ làm  mất khoái. Đừng bao giờ làm tình mà vẫn mặc quần dài. Uống 
bia trước whisky là rất nguy hiểm. Whisky trước bia thì không bao giờ sợ. Đừng bao giờ ăn 
táo, đào, lê, v. v. . . khi uống whisky trừ khi ăn tối lâu kiểu Pháp tráng miệng bằng hoa quả. 
Những đồ ăn khác có tác dụng xoa dịu. Đừng bao giờ ngủ dưới ánh trăng. Các nhà khoa học 
cho rằng ngủ như thế sẽ  đẫn tới điên khùng. Nếu gường ở cạnh cửa sổ thì vào nhữg đêm trời 
quang mây tạnh phải kéo rèm che xuống trước khi lên giường. Đừng bao giờ cầm xì- gà vuông 
góc với ngón tay. Trông quê lắm. Cầm xì- gà cheo chéo đi. Bóc vòng vàng quanh điếu xì - gà  
hay không thì tuỳ. Đừng bao giờ đeo cà vạt đỏ. Cười với các tiểu thư mệnh phụ khẽ thôi nếu 
thấy vui. ảnh hưởng của các thứ cứng khi làm tình với đàn bà không còn trinh đôi khi là tai 
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hoạ. Sáng nào cũng tắm nước lạnh. Hơi buốt đấy nhưng nó làm ta phất chấn hơn. Và giảm bớt 
cương cứng, máu mê. Mỗi tuần cắt tóc một lần. Mặc quần áo sẫm màu sau 6 giờ tối. Bữa sáng 
hãy ăn cá tươi nếu có. Tránh quỳ trong nhà thờ đá không có sưởi. Sự ẩm ướt trong nhà thờ làm 
tóc bạc sớm. Sự sợ hãi có vị giống như con dao cùn và đừng bao giờ để nó choán ngập các con. 
Sự dũng cảm có vị như máu. Đứng thẳng lên. Chiêm ngưỡng thế giới. Tận hưởng tình yêu của 
một người đàn bà hiền dịu. Hãy tin vào Chúa.” 

 

53. Lời khuyên của Leander chủ yếu quan tâm đến 
A. Kiến thức thực tế và cách sống có ý thức (Đ) 
B. Sự dõng cảm chịu đựng và sự cứu rỗi 
C. Thành quả và thành đạt về vật chất 
D. Quyết tâm và chính trực về đạo đức 
E. Trí thông minh và sư thanh thản 
 

54. Câu đầu tiên cho thấy 
A. Các cậu con trai cố không giống cha ở mọi phương diện có thể được 
B. Người cha chưa bao giờ trò chuyện được với các cậu con trai 
C. Người cha chẳng bao giờ sâu sắc hơn lời dặn của mình 
D. Các cậu con trai kiểm soát chặt chẽ cuộc sống của mình 
E. Các cậu con trai và người cha tranh luận về hành vi trong cuộc sống của các cậu.   (Đ) 
 

55. Tính hài hước trong lời khuyên từ dòng 3 đến dòng 5 (“không bao giờ. . .  . khoái”) 
trước hết phụ thuộc vào thực tế là Leander 

A. Biết các cậu con trai thích uống whisky 
B. Nghĩ rằng có thể các cậu con trai có các chai nước nóng 
C. Cho rằng các cậu con trai sẽ đi du lịch 
D. Cho rằng các cậu con trai sẽ bị khám xe 
E. Không quan tâm đến việc các cậu con trai phạm pháp  (Đ) 
 

56. Lời khuyên nào dưới đây có thể là mê tính nhất? 
A. “Đừng bao giờ làm tình mà vẫn mặc quần dài.”   (dòng 5) 

B. “Đừng bao giờ ăn [hoa quả] khi đang uống whisky.” (dòng 7) 

C. “Đừng bao giờ ngủ dưới ánh trăng.” (dòng 8-9) (Đ) 

D. “Đừng bao giờ cầm xì- gà vuông góc với ngón tay.” (dòng 11-12) 

       E. “Sáng nào cũng tắm nước lạnh.” (dòng 15)  

 

57. Cặp từ nào sau đây biểu thị đúng nhất sự đối lập về cách chọn từ trong bài?  
A. “những đồ ăn khác” (dòng 8) và “cười” (dòng 14)        (Đ) 

B. “xoa dịu”(dòng 8) và “vui”(dòng 15); C. “ngủ” (dòng 8) và “lên giường” (dòng12)  

D. “buốt” (dòng 16) và “phất chấn” (dòng 16)  

E. “Sợ hãi” (dòng 19) và “Sự dũng cảm” (dòng 20) 

 

58. Leander nói “Trông quê lắm” là muốn cho thấy 
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A. Leander ưa thích một loại xì- gà 
B. Leander nghĩ các quý ông hút xì- gà là không sang trọng  
C. Cầm xì- gà vuông góc rất nguy hiểm 
D. Cầm xì- gà vuông góc là không tao nhã (Đ)  
E. Cầm xì- gà vuông góc ám chỉ tính hung hăng 
 

59. Leander viết, “Sự sợ hãi có vị như con dao cùn và đừng bao giờ để nó choán ngập các 
con. Sự dũng cảm có vị như máu” (dòng 19- 20). Những nhận xét sau về hai câu này đều đúng 
trừ.  

A. Chúng có tính ẩn dụ 
B. Chúng tóm tắt phần còn lại của bài  (Đ)  
C. Chúng có tính chất cách ngôn 
D. Chúng là sự trừu tượng hoá sau những lời cụ thể chi tiết.  
E. Chúng làm cầu chuyển tới những lời kết thúc nghiêm túc 
 

60. Đặc trưng của ngôn ngữ Leander dùng để truyền đạt lời khuyên của mình là 
A. Cú pháp súc tích (Đ) 
B. Nhiều hình ảnh ẩn dụ; C. Chọn từ hoa mỹ; D. Cấu trúc chặt chẽ;  
E. Nhịp điệu đều đặn   
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PL 2: 
BÀI THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC KHOA HỌC 

HỌC SINH LỚP 12 CỦA ÚC 
 

 



42 
 

 

 

 

 

 



43 
 

 

 

 

 



44 
 

 

 

 

 



45 
 

 

 

 



46 
 

 

 

 



47 
 

 

 

 



48 
 

 

 

 



49 
 

 

 

 



50 
 

 

 

 



51 
 

 

 

 



52 
 

 

 

 

 



53 
 

 

 

 



54 
 

 

 

 



55 
 

 

 

 

 



56 
 

 

 

 



57 
 

 

 

 

 



58 
 

 

 

 



59 
 

 

 

 

 



60 
 

 

 

 



61 
 

 

 

 



62 
 

 

 

 



63 
 

 

 

 



64 
 

 

 

 

 



65 
 

PL 2-CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN: 

 

Ví dụ 1:    CHUẨN ĐẦU RA CỦA MÔN HỌC "TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH" 

         (Trích đề cương môn học "Tư tưởng Hồ Chí Minh" của Trường ĐHGD-2009) 

      CĐR 
           
Nội  
Dung 

Bậc 1 
(Nhớ) 

Bậc 2 
(Hiểu, ứng dụng) 

Bậc 3 
(Phân tích,Tổng hợp   Đánh giá) 

Nội dung 1 

- Giới thiệu về môn 
học 

- Xem phim tư liệu về 
Hồ Chí Minh 

 

I.A.1. Khái quát nội dung và 
yêu cầu cơ bản của môn học. 

 

I.B.1. Khái quát về cuộc đời, sự 
nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh. 

 

Nội dung 2 

Chương mở đầu 

 

II.A.1. Định nghĩa và hệ thống 
tư tưởng Hồ Chí Minh. 

II.A.4. Phương pháp luận và 
phương pháp nghiên cứu tư 
tưởng Hồ Chí Minh.  

 

II.B.1. Cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí 
Minh. 

II.B.2. Vị trí, vai trò của môn học 
Tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ 
thống các môn lý luận chính trị. 

 

II.C.1. Ý nghĩa của việc học tập 
môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh 
đối với sinh viên.  
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Nội dung 3 

Chương 1 

 

III.A.1. Các cơ sở hình thành tư 
tưởng Hồ Chí Minh. 

III.A.2. Nội dung tư tưởng Hồ 
Chí Minh trong từng thời kỳ 
hình thành và phát triển. 

 

III.B.1. Phương pháp kế thừa biện 
chứng của Hồ Chí Minh đối với 
các giá trị tư tưởng - văn hóa của 
dân tộc và nhân loại. 

III.B.2. Vai trò của phẩm chất cá 
nhân của Hồ Chí Minh đối với sự 
hình thành tư tưởng của Người. 

III.B.3. Sự phát triển của tư tưởng 
Hồ Chí Minh qua các thời kỳ 

 

III.C.1. Giá trị của tư tưởng Hồ Chí 
Minh đối với dân tộc và nhân loại. 

 

Nội dung 4 

Chương 2 

 

IV.A.1. Các luận điểm và quan 
điểm cơ bản của Hồ Chí Minh 
về vấn đề dân tộc. 

IV.A.2. Các luận điểm và quan 
điểm cơ bản của Hồ Chí Minh 
về cách mạng giải phóng dân 
tộc. 

 

IV.B.1. Những đóng góp về lý 
luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh 
trong việc giải quyết vấn đề dân 
tộc và cách mạng giải phóng dân 
tộc. 

 

 

IV.C.1. Giá trị của tư tưởng Hồ Chí 
Minh về vấn đề dân tộc và cách 
mạng giải phóng dân tộc. 

IV.C.2. Ý nghĩa của việc học tập tư 
tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân 
tộc và cách mạng giải phóng dân 
tộc. 
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Nội dung 5 

Chương 3 

 

V.A.1. Các luận điểm và quan 
điểm cơ bản của Hồ Chí Minh 
về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

V.A.2. Các luận điểm và quan 
điểm cơ bản của Hồ Chí Minh 
về con đường, biện pháp quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 
Nam. 

 

V.B.1. Những đóng góp về lý luận 
và thực tiễn của Hồ Chí Minh 
trong việc giải quyết vấn đề chủ 
nghĩa xã hội và con đường quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

 

V.C.1. Giá trị của tư tưởng Hồ Chí 
Minh về chủ nghĩa xã hội và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 
Việt Nam. 

V.C.2. Ý nghĩa của việc học tập tư 
tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã 
hội và con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội ở Việt Nam.  

Nội dung 6 

Chương 4 

 

VI.A.1. Các luận điểm và quan 
điểm cơ bản của Hồ Chí Minh 
về vai trò và bản chất của Đảng 
Cộng sản Việt Nam. 

VI.A.2. Các luận điểm và quan 
điểm cơ bản của Hồ Chí Minh 
về xây dựng Đảng Cộng sản 
Việt Nam trong sạch, vững 
mạnh. 

 

 

VI.B.1. Những đóng góp về lý 
luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh 
đối với sự ra đời, tồn tại và phát 
triển của Đảng Cộng sản Việt 
Nam. 

 

VI.C.1. Giá trị của tư tưởng Hồ Chí 
Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam. 

VI.C.2. Ý nghĩa của việc học tập tư 
tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng 
sản Việt Nam. 
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Nội dung 7 

Chương 5 

 

VII.A.1. Các luận điểm và quan 
điểm cơ bản của Hồ Chí Minh 
về đại đoàn kết dân tộc.  

VII.A.2. Các luận điểm và quan 
điểm cơ bản của Hồ Chí Minh 
về đoàn kết quốc tế. 

 

VII.B.1. Những đóng góp về lý 
luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh 
đối với sự ra đời, tồn tại và phát 
triển của khối đại đoàn kết dân tộc 
và đoàn kết quốc tế. 

 

 

VII.C.1. Giá trị của tư tưởng Hồ 
Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và 
đoàn kết quốc tế. 

VII.C.2. Ý nghĩa của việc học tập tư 
tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết 
dân tộc và đoàn kết quốc tế. 

Nội dung 8 

Chương 6 

 

VIII.A.1. Các luận điểm và 
quan điểm cơ bản của Hồ Chí 
Minh về dân chủ. 

VIII.A.2. Các luận điểm và 
quan điểm cơ bản của Hồ Chí 
Minh về xây dựng nhà nước của 
dân, do dân, vì dân. 

 

VIII.B.1. Những đóng góp về lý 
luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh 
trong việc giải quyết vấn đề dân 
chủ và xây dựng nhà nước của 
dân, do dân, vì dân. 

 

VIII.C.1. Giá trị của tư tưởng Hồ 
Chí Minh về dân chủ và xây dựng 
nhà nước của dân, do dân, vì dân. 

VIII.C.2. Ý nghĩa của việc học tập 
tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ 
và xây dựng nhà nước của dân, do 
dân, vì dân. 

Nội dung 9 

Chương 7 

 

IX.A.1. Các luận điểm và quan 
điểm cơ bản của Hồ Chí Minh 
về văn hóa. 

 

 

IX.B.1. Những đóng góp về lý luận 
và thực tiễn của Hồ Chí Minh 
trong lĩnh vực văn hóa, đạo đức và 
xây dựng con người mới. 

 

IX.C.1. Giá trị của tư tưởng Hồ Chí 
Minh về văn hóa, đạo đức và xây 
dựng con người mới. 
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IX.A.2. Các luận điểm và quan 
điểm cơ bản của Hồ Chí Minh 
về đạo đức. 

IX.A.3. Các luận điểm và quan 
điểm cơ bản của Hồ Chí Minh 
về xây dựng con người mới. 

IX.C.2. Ý nghĩa của việc học tập tư 
tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo 
đức và xây dựng con người mới. 

Nội dung 10 

Tổng hợp kiến thức 
môn học 

Thăm Bảo tàng Hồ Chí 
Minh  

 

IX.A.1. Hệ thống luận điểm, 
quan điểm của Hồ Chí Minh. 

 

 

IX.B.1. Trách nhiệm của thế hệ trẻ 
trong việc học tập, vận dụng, bổ 
sung và phát triển tư tưởng Hồ Chí 
Minh trong thời đại ngày nay. 

 

IX.C.1. Cùng với chủ nghĩa Mác-
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền 
tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành 
động của Đảng và cách mạng Việt 
Nam. 
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Ví dụ 2: CHUẨN ĐẦU RA  PHẦN LÝ THUYẾT MÔN “KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN” 
           CĐR 
 
Nội dung 

Bậc 1 
(Nhớ) 

Bậc 2 
(Hiểu, Áp dụng) 

Bậc 3 
(Phân tích, tổng hợp, 
đánh giá, sáng tạo) 

Nội dung 1 
Chương 1: Cơ sở lý 
luận và thực tiễn 

1. Khái niệm nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV) 
2. Tầm quan trọng của KSNK 
3. Các văn bản liên quan đến thực hành KSNK 
của ĐD 
4. Hệ thống KSNK và điều kiện đảm bảo công 
tác KSNK 

1. Đường lây truyền NKBV 
2. Tác nhân chính gây 
NKBV 
3. Nguồn lây truyền NKBV 
4. Các biện pháp phòng 
ngừa 

1. Nguyên nhân, hậu quả 
của NKBV 

Nội dung 2 
Chương 2 

Các biện pháp phòng 
ngừa nhiễm khuẩn 
bệnh viện 
 

1. Các khái niệm khử khuẩn và tiệt khuẩn 
2. Các yếu tố ảnh hưởng tới khử khuẩn, tiệt 
khuẩn 
3. Các chú ý trong quá trình khử khuẩn – tiệt 
khuẩn dụng cụ tại cơ sở y tế. 
4. Vệ sinh môi trường trong bệnh viện 
5. Khái niệm quản lý chất thải y tế 

1. Áp dụng các biện pháp 
phòng ngừa nhiễm khuẩn 
trực tiếp từ người sang 
người 
2. Xử lý chất thải rắn y tế 

 
 
 
 
 
 
 

Nội dung 3 
Chương 3 

Phòng và xử trí phơi 
nhiễm máu và dịch 

cơ thể 

1. Khái niệm phơi nhiễm, lây nhiễm 
2. Các phương thức phơi nhiễm 
 

1. Áp dụng các kiến thức đã 
học để dự phòng phơi 
nhiễm với máu và dịch tiết. 

1. Xử trí các tai nạn rủi ro 
nghề nghiệp do phơi 
nhiễm với máu và dịch cơ 
thể 
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Nội dung 4 
Chương 4 

Giám sát nhiễm 
khuẩn bệnh viện 

1. Khái niệm một số nhiễm khuẩn bệnh viện 
thường gặp 
2. Khái niệm giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện 

  

 

 

Ví dụ 3: CHUẨN ĐẦU RA PHẦN THỰC HÀNH MÔN “KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN” 

STT NỘI DUNG CHUẨN HÓA PHỐI HỢP THÀNH THỤC 
1  

Vệ sinh tay, mặc áo, 
mang găn vô khuẩn 

 
Thực hiện kỹ thuật vệ sinh 
tay, mặc áo, mang găng vô 
khuẩn đúng QTKT 

 
Phối hợp các kỹ thuật vệ 
sinh tay, mặc áo, mang găng 
vô khuẩn đúng QTKT 

 
Ứng dụng vệ sinh tay ở 5 thời 
điểm, mặc áo, mang găng vô 
khuẩn trên lâm sàng 

2  
Vệ sinh khoa phòng 

 
Thực hiện kỹ thuật vệ sinh 
khoa phòng đúng QTKT 

 
Phối hợp kỹ thuật vệ sinh 
khoa phòng với kỹ thuật 
phòng ngừa nhiễm khuẩn ở 
khoa điều trị tích cực, khoa 
truyền nhiễm, khoa phẫu 
thuật đúng QTKT 

 
Ứng dụng vệ sinh khoa phòng 
trên lâm sàng 

3 Xử lý dụng cụ y tế thông 
thường 

Thực hiện kỹ thuật xử lý 
dụng cụ y tế thông thường 
đúng QTKT 

Phối hợp thực hiện các kỹ 
thuật xử lý dụng cụ y tế 
thông thường đúng QTKT 

Ứng dụng xử lý dụng cụ y tế 
thông thường trên lâm sàng 
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4 Khử khuẩn - tiệt khuẩn Thực hiện kỹ thuật khử 
khuẩn - tiệt khuẩn đúng 
QTKT 

Phối hợp thực hiện các kỹ 
thuật khử khuẩn - tiệt khuẩn 
đúng QTKT 

Ứng dụng khử khuẩn - tiệt 
khuẩn trên lâm sàng 

5 Phòng ngừa nhiễm 
khuẩn ở khoa điều trị 
tích cực, khoa truyền 
nhiễm, khoa phẫu thuật 

Thực hiện phòng ngừa 
nhiễm khuẩn ở khoa điều trị 
tích cực, khoa truyền 
nhiễm, khoa phẫu thuật 
đúng QTKT 

Phối hợp thực hiện phòng 
ngừa nhiễm khuẩn ở khoa 
điều trị tích cực, khoa truyền 
nhiễm, khoa phẫu thuật đúng 
QTKT 

Ứng dụng phòng ngừa nhiễm 
khuẩn ở khoa điều trị tích cực, 
khoa truyền nhiễm, khoa phẫu 
thuật trên lâm sàng 
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